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NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
(Ban hành kèm theo Thể lệ cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022; Luật Trẻ em năm 2016” trên địa bàn xã Vĩnh Thông năm 2026)
Câu 1. Theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, hôn nhân giữa những người cùng giới tính được quy định như thế nào?
A. Nhà nước thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.
B. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.
C. Tùy từng trường hợp Nhà nước sẽ xem xét thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính. 
Câu 2. Vợ chồng đã ly hôn nay muốn xác lập lại quan hệ vợ chồng có cần phải đăng ký kết hôn không?
A. Không cần đăng ký.
B. Phải đăng ký.
C. Không cần đăng ký nhưng phải báo cáo UBND cấp xã.
Câu 3. Nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì có quyền và nghĩa vụ với con hay không?  
A. Có
B. Không
C. Chỉ có nghĩa vụ, không có quyền
Câu 4. Quan hệ hôn nhân chấm dứt kể từ thời điểm nào?
A. Kể từ ngày vợ chồng không sống chung với nhau.
B. Kể từ ngày nộp đơn ly hôn.
C. Kể từ ngày bản án, quyết định ly hôn của Tòa án có hiệu lực pháp luật.
Câu 5. Con bao nhiêu tuổi có thể tự mình quản lý tài sản riêng?
A. Từ đủ 13 tuổi trở lên 
B. Từ đủ 15 tuổi trở lên 
C. Từ đủ 16 tuổi trở lên 
Câu 6. Người được cấp dưỡng, cha, mẹ hoặc người giám hộ của người đó, có quyền yêu cầu cơ quan nào buộc người không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng?
A. Tòa án 
B. Ủy ban nhân dân xã
C. Công an
Câu 7. Thỏa thuận về việc vợ/chồng đưa tài sản chung vào kinh doanh có phải lập thành văn bản hay không?
A. Không cần thiết phải lập thành văn bản.
B. Nên lập thành văn bản.
C. Phải lập thành văn bản.
Câu 8. Con cái có nghĩa vụ như thế nào đối với cha mẹ?
A. Có bổn phận yêu quý, kính trọng, biết ơn, hiếu thảo cha mẹ. 
B. Có nghĩa vụ phụng dưỡng cha mẹ, giữ gìn danh dự, truyền thống tốt đẹp của gia đình.
C. Cả A và B. 
Câu 9. Anh Nguyễn Văn A và chị Nguyễn Thị B đã ly hôn năm 2024, tuy nhiên anh A thường xuyên tiết lộ hoặc phát tán thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm của chị B. Hành vi của anh A có được coi là hành vi bạo lực gia đình hay không?
A. Không được coi là hành vi bạo lực gia đình do đã ly hôn.
B. Là hành vi bạo lực gia đình. 
C. Chỉ được coi là bạo lực gia đình khi có hành vi đánh đập.
Câu 10. Công dân có thể đến cơ quan nào để tố giác hành vi bạo lực gia đình?
A. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình, Cơ quan Công an gần nơi xảy ra bạo lực gia đình.
B. Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình.
C. Cả A và B.
Câu 11. Anh Nguyễn Văn C có mẹ đẻ là bà Triệu Thị T, bà T do tuổi cao tinh thần không minh mẫn nên thường xuyên mắng anh C, do nhiều ngày bị mắng chửi vô cớ anh C đã đuổi mẹ mình ra khỏi nhà. Hành vi này của anh C có được coi là hành vi bạo lực gia đình hay không? 
A. Là hành vi bạo lực gia đình. 
B. Không được coi là hành vi bạo lực gia đình. 
C. Chỉ bị coi là vi phạm đạo đức xã hội.
Câu 12. Hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm trong phòng, chống bạo lực gia đình?
A. Kích động, xúi giục, lôi kéo, dụ dỗ, giúp sức, cưỡng ép người khác thực hiện hành vi bạo lực gia đình. Sử dụng, truyền bá thông tin, tài liệu, hình ảnh, âm thanh nhằm kích động bạo lực gia đình.
B. Trả thù, đe dọa trả thù người giúp đỡ người bị bạo lực gia đình, người phát hiện, báo tin, tố giác, ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình. Cản trở việc phát hiện, báo tin, tố giác, ngăn chặn và xử lý hành vi bạo lực gia đình. Lợi dụng hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình để thực hiện hành vi trái pháp luật.
C. Cả A và B.
Câu 13. Theo quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, hành vi ép buộc mang thai, phá thai hoặc lựa chọn giới tính thai nhi có được xem là hành vi bạo lực gia đình hay không?
A. Không, vì đây là quyền riêng của gia đình
B. Chỉ được xem là vi phạm đạo đức
C. Có, đây là hành vi bạo lực gia đình bị pháp luật nghiêm cấm. 
Câu 14. Theo quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, việc báo tin, tố giác về hành vi bạo lực gia đình được thực hiện theo các hình thức nào?
A. Gọi điện thoại, nhắn tin; Gửi đơn, thư hoặc báo trực tiếp
B. Thông qua phương tiện điện tử và các hình thức khác theo quy định
C. Cả A và B.
Câu 15. Người có âm thanh, hình ảnh về hành vi bạo lực gia đình cần thực hiện như thế nào cho phù hợp với quy định pháp luật?
A. Đăng ngay lên mạng xã hội để mọi người cùng biết.
B. Báo tin, tố giác đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền để được xử lý kịp thời
C. Gửi cho nhiều người để lan truyền thông tin
Câu 16. Theo quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình sẽ bị xử lý như thế nào?
A. Chỉ bị nhắc nhở, phê bình
B. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
C. Chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính
Câu 17: Theo Luật Trẻ em năm 2016 tháng trẻ em được quy định là tháng mấy? Và với mục đích gì? 
A. Tháng 5.
B. Tháng 6. 
C. Tháng 8.
Câu 18: Luật Trẻ em năm 2015 quy định về độ tuổi của trẻ em như thế nào?
A. Trẻ em là người dưới 16 tuổi.
B. Trẻ em là người dười 18 tuổi. 
C. Trẻ em là người dưới 15 tuổi. 
Câu 19: Ông Nguyễn Văn A bố đẻ của cháu Nguyễn Văn D 10 tuổi, do công việc bận có nhờ cháu D ra nhà ông Nguyễn Văn C mua thuốc lá. Tại đây ông C đã bán cho cháu D 01 gói thuốc lá. Hỏi hành vi của ông C có bị coi là hành vi nghiêm cấm theo Luật Trẻ em năm 2016?
A. Không bị coi là hành vi nghiêm cấm vì có sự đồng ý của bố cháu Lâm.
B. Không bị coi là hành vi nghiêm cấm vì cháu Lâm chỉ đi mua hộ.
C. Có, vì bán thuốc lá cho trẻ em là hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của pháp luật.
Câu 20: Bảo vệ trẻ em là gì?
A. [bookmark: khoan_1_4]Là việc thực hiện các biện pháp phù hợp để bảo đảm trẻ em được sống an toàn, lành mạnh 
B. Phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm hại trẻ em; trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
C. Cả A và B.
Câu 21: Theo Luật trẻ em năm 2016, “chăm sóc thay thế” được hiểu như thế nào?
A. Là việc tổ chức, gia đình, cá nhân nhận trẻ em về chăm sóc, nuôi dưỡng khi trẻ em không còn cha mẹ; trẻ em không được hoặc không thể sống cùng cha đẻ, mẹ đẻ; trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa, xung đột vũ trang nhằm bảo đảm sự an toàn và lợi ích tốt nhất của trẻ em.
B. Là việc nhận nuôi trẻ em khi trẻ em không còn Cha mẹ. 
C. Là việc chăm sóc toàn diện cho trẻ em. 
Câu 22: Theo Luật Trẻ em năm 2016, quyền của trẻ em khuyết tật được quy định như thế nào?
A. Chỉ được hưởng một số quyền cơ bản
B. Không được tham gia học tập như trẻ em khác, Chỉ được chăm sóc tại gia đình
C. Được hưởng đầy đủ các quyền của trẻ em và được hỗ trợ phù hợp với tình trạng khuyết tật
Câu 23: Theo Luật Trẻ em năm 2016, về các yêu cầu bảo vệ trẻ em thì trẻ em được ưu tiên bảo vệ ở đâu? 
A. Tại trường học
B. Tại gia đình, gia đình nhận chăm sóc thay thế
C. Nơi công cộng.
Câu 24: Theo quy định tại Luật Trẻ em năm 2016, việc tiếp cận dịch vụ y tế để được tư vấn sàng lọc, phòng ngừa các bệnh tật bẩm sinh cho trẻ em  là trách nhiệm của ai?
A. Trạm Y tế xã.
B. Phụ nữ mang thai
C. Cán bộ y tế thôn bản.
Câu 25: Theo quy định của Luật Trẻ em năm 2016, không được phát tán thông tin cá nhân của trẻ em trái quy định pháp luật. Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị A là bà nội của cháu Hoàng Văn B (10 tuổi) đã đăng tải thông tin cá nhân kèm hình ảnh của cháu lên mạng xã hội khi cháu đi chơi 2 ngày chưa về nhà để nhờ cộng đồng hỗ trợ tìm kiếm. Hỏi hành vi của bà A theo quy định của Luật Trẻ em là đúng hay sai?
A. Sai, vì mọi trường hợp đăng thông tin trẻ em lên mạng đều bị cấm tuyệt đối.
B. Đúng, vì việc đăng tải nhằm mục đích bảo vệ và tìm kiếm trẻ em bị mất tích.
C. Sai, vì chỉ cha mẹ mới được đăng thông tin của trẻ em.
Câu 26: Quỹ Bảo trợ trẻ em được thành lập nhằm mục đích nào dưới đây?
A. Kinh doanh và tạo lợi nhuận cho các tổ chức xã hội từ đó hỗ trợ cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. 
B. Vận động sự đóng góp tự nguyện của cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài, viện trợ quốc tế và hỗ trợ của ngân sách nhà nước trong trường hợp cần thiết để thực hiện các mục tiêu về trẻ em được Nhà nước ưu tiên.
C. Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương
Câu 27. Hành vi cho người khác sử dụng giấy tờ của mình để làm thủ tục đăng ký kết hôn hoặc sử dụng giấy tờ của người khác để làm thủ tục đăng ký kết hôn có thể bị xử phạt bao nhiêu tiền? 
A. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.
B. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.
C. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng.
Câu 28. Hành vi phân biệt đối xử giữa con đẻ và con nuôi có thể bị xử phạt bao nhiêu tiền? 
A. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.
B. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.
C. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng.
Đáp án: A (Theo Điểm b, Khoản 1, Điều 48 Nghị định số 109/2026/NĐ-CP).
Câu 29.  Hành vi lợi dụng việc làm con nuôi của thương binh, người có công với cách mạng, người thuộc dân tộc thiểu số để hưởng chế độ, chính sách ưu đãi của nhà nước có thể bị xử phạt bao nhiêu tiền? 
A. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.
B. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.
C. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.
Câu 30: Hành vi sử dụng các công cụ, phương tiện hoặc các vật dụng khác gây thương tích cho thành viên gia đình nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự có thể bị xử phạt bao nhiêu tiền? 
A. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.
B. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.
C. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.
Câu 31: Hành vi tiết lộ hoặc phát tán thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình của thành viên gia đình nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm có thể bị xử phạt bao nhiêu tiền?
A. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.
B. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng.
C. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.
Câu 32: Hành vi ngăn cản việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong quan hệ gia đình giữa ông, bà và cháu hoặc giữa cha, mẹ và con hoặc giữa vợ và chồng hoặc giữa anh, chị, em với nhau có thể bị xử phạt bao nhiêu tiền?
A. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.
B. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.
C. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.
Câu 33: Hành vi từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng giữa vợ và chồng sau khi ly hôn; từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ nuôi dưỡng giữa anh, chị, em với nhau, giữa ông bà nội, ông bà ngoại và cháu theo quy định của pháp luật có thể bị xử phạt bao nhiêu tiền?
A. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.
B. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.
C. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.
Câu 34: Hành vi cưỡng ép thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở hợp pháp trái pháp luật có thể bị xử phạt bao nhiêu tiền?
A. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng.
B. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.
C. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.
Câu 35: Hành vi cố ý tiết lộ hoặc tạo điều kiện cho người có hành vi bạo lực biết nơi tạm lánh của người bị bạo lực gia đình có thể bị xử phạt bao nhiêu tiền?
A. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.
B. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.
C. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.
Câu 36: Đối với cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em có hành vi cố ý bỏ rơi trẻ em nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự có thể bị xử phạt bao nhiêu tiền?
A. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.
B. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.
C. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng.
Câu 37: Hành vi sử dụng trẻ em thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, xúc phạm nhân phẩm, danh dự của người khác có thể bị xử phạt bao nhiêu tiền?
A. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.
B. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.
C. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng.
Câu 38: Hành vi áp dụng phong tục, tập quán có hại, ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ em có thể bị xử phạt bao nhiêu tiền?
A. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.
B. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.
C. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng.
Câu 39: Hành vi công bố, tiết lộ một trong các thông tin sau đây mà không được sự đồng ý của cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em, người giám hộ của trẻ em và trẻ em từ đủ 07 tuổi trở lên, gồm: tên, tuổi; đặc điểm nhận dạng cá nhân; thông tin về tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong bệnh án; hình ảnh cá nhân; thông tin về các thành viên trong gia đình, người chăm sóc trẻ em; tài sản cá nhân; số điện thoại; địa chỉ thư tín cá nhân; địa chỉ, thông tin về nơi ở, quê quán; địa chỉ, thông tin về trường, lớp, kết quả học tập và các mối quan hệ bạn bè của trẻ em; thông tin về dịch vụ cung cấp cho cá nhân trẻ em có thể bị xử phạt bao nhiêu tiền?
A. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.
B. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.
C. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.
Câu 40: Hành vi kỳ thị, phân biệt đối xử với trẻ em vì đặc điểm cá nhân, hoàn cảnh gia đình, giới tính, dân tộc, quốc tịch, tín ngưỡng, tôn giáo của trẻ em có thể bị xử phạt bao nhiêu tiền?
A. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.
B. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.
C. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng.
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